
 

 Biểu mẫu 18 

1 

 

UBND TỈNH QUẢNG BÌNH             

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH 

  

 

THÔNG BÁO 

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học  

năm học 2023-2024 

 

A. Công khai thông tin về quy mô đào tạo hiện tại 

STT Khối ngành 

Quy mô sinh viên hiện tại 

Tiến sĩ Thạc sĩ 

Đại học Cao đẳng sư phạm Trung cấp sư phạm 

Chính quy 
Vừa làm vừa 

học 
Chính quy 

Vừa làm vừa 

học 
Chính quy 

Vừa làm vừa 

học 

  Tổng số      1084  151  22 0      

1 Khối ngành I   590 61 22 0   

2 Khối ngành II         

3 Khối ngành III   182 20     

4 Khối ngành IV         

5 Khối ngành V   110 5     

6 Khối ngành VI         

7 Khối ngành VII   202 65     
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B. Công khai thông tin về sinh viên tốt nghiệp và tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 01 năm 

STT Khối ngành 
Số sinh viên tốt 

nghiệp 2022-2023 

Phân loại tốt nghiệp (%) 

Tỷ lệ sinh viên tốt 

nghiệp có việc làm 

sau 1 năm ra 

trường (%)* 

Loại xuất sắc Loại giỏi Loại khá  

  Tổng số  286  38 137   111   

1 Khối ngành I 142 32 90 20 43.8 

2 Khối ngành II      

3 Khối ngành III 66 2 9 55 65.3 

4 Khối ngành IV      

5 Khối ngành V 26 2 10 14 36.7 

6 Khối ngành VI      

7 Khối ngành VII 52 2 28 22 42.8 

(*) Tỷ lệ SVTN có việc làm tính theo công thức: ((SL SVTN có việc làm + SL SVTN đang học nâng cao)/tổng số SVTN được khảo 

sát)* 100 
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G. Công khai thông tin đào tạo theo đơn đặt hàng của nhà nước, địa phương và doanh nghiệp 

STT Tên đơn vị đặt hàng đào tạo Số 

lượng 

Trình độ đào tạo Chuyên ngành đào tạo Kết quả đào tạo 

1  UBND Tỉnh Quảng Bình 20 Đại học Giao dục Mầm non 16 

2  UBND Tỉnh Quảng Bình 41 Đại học Giáo dục Tiểu học 41 

3  UBND Tỉnh Quảng Bình 15 Đại học Sư phạm Toán học 15 

4  UBND Tỉnh Quảng Bình 14 Đại học Sư phạm Ngữ văn 14 

5  UBND Tỉnh Quảng Bình 24 Đại học SP Khoa học tự nhiên 0 

 

H. Công khai hội nghị, hội thảo khoa học do cơ sở đào tạo tổ chức 

STT Tên chủ đề hội nghị, hội thảo khoa học Thời gian tổ chức Địa điểm tổ chức Số lượng đại 

biểu tham dự 

1 Chuyển đổi số trong giáo dục đại học và giáo 

dục nghề nghiệp trong giai đoạn hiện nay 

10/11/2023 Trường ĐH Quảng Bình  

I. Công khai thông tin về các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất và tư vấn 

STT Tên dự án, nghiệm 

vụ KHCN 

Người chủ trì và 

các thành viên 

Đối 

tác 

trong 

nước 

và 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Kinh phí 

thực hiện 

Tóm tắt sản phẩm và ứng dụng thực tế 
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quốc 

tế 

1  Nghiên cứu đề xuất 

giải pháp nâng cao 

hiệu quả hoạt động 

kinh doanh tại các cơ 

sở homestay ở khu 

vực Vườn Quốc gia 

Phong Nha - Kẻ Bàng 

TS. Trần Thị Thu 

Thủy 

TS. Bùi Khắc 

Hoài Phương 

ThS. Nguyễn Thị 

Kim Phụng 

 12/2023-

11/2024 

26.000.000 - 01 bài báo tạp chí trong nước  

- Đề tài phân tích thực trạng hoạt động kinh 

doanh của các cơ sở homestay sau Đại dịch 

covid 19 tại khu vực Vườn quốc gia Phong 

Nha – Kẻ Bàng là tài liệu tham khảo về phân 

tích tình hình hoạt động kinh doanh của các cơ 

sở kinh doanh du lịch cho sinh viên chuyên 

ngành kinh tế nói chung và sinh viên Quản trị 

dịch vụ Du lịch và Lữ hành nói riêng. Đồng 

thời cung cấp phương pháp phân tích, so sánh 

theo thời gian nhằm làm rõ sự thay đổi, biến 

động kinh doanh của các cơ sở kinh doanh. 

- Hệ thống các nội dung nghiên cứu về thực 

trạng hoạt động kinh doanh của các cơ sở 

homestay sau Đại dịch covid 19 tại khu vực 

Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng là tài 

liệu cho các nghiên cứu khác có thể ứng dụng 

hoặc tham khảo để nghiên cứu các địa phương 

có bối cảnh tưởng tự. 

- Đề tài là tài liệu tham khảo cho sinh viên về 

các nội dung: phân tích hoạt động kinh doanh; 

phương pháp khảo sát, thống kê, so sánh các 

tiêu chí theo thời gian được dùng trong các 

học phần nghiên cứu khoa học, thống kê kinh 
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doanh, kinh tế lượng…   

- Đề tài là tài liệu tham khảo cho các nhà 

hoạch định chính sách địa phương xây dựng 

các chính sách quản lý hệ thống cơ sở lưu trú 

trên địa bàn, chiến lược thúc đẩy nâng cao chất 

lượng tiêu chuẩn của cơ sở kinh doanh 

Homestay. 

2  Nghiên cứu tích hợp 

một số môn thể thao 

dân tộc trong chương 

trình ngoại khóa dành 

cho sinh viên ngành 

Giáo dục tiểu học tại 

Trường Đại học 

Quảng Bình và ứng 

dụng thực tiễn 

ThS. Nguyễn Thế 

Thành 

TS. Trần Thủy 

ThS. Nguyễn Anh 

Tuấn 

 12/2023-

11/2024 

18.000.000 - 01 bài báo khoa học 

Kết quả Kết quả nghiên cứu sẽ giúp cho các 

nhà giáo tương lai triển khai ứng dụng các 

môn thể thao dân tộc tích hợp vào môn giáo 

dục thể chất ở tiểu học phù hợp với chương 

trình giáo dục phổ thông 2018, hình thành và 

phát triển thể chất, bảo tồn và phát triển các 

môn thể thao dân tộc phù hợp với thực tiễn địa 

phương. 

Hiệu quả dự kiến 

- Phân tích đánh giá thực trạng giảng dạy giáo 

dục thể chất theo chương trình giáo dục phổ 

thông 2018 ở các trường học trên địa bàn các 

trường học có hoc sinh dân tộc thiểu số tỉnh 

Quảng Bình  

- Phân tích thực trạng công tác giảng dạy môn 

Phương pháp giáo dục thể chất ở tiểu học tại 

Trường Đại học Quảng Bình 

- Ứng dụng tích hợp các môn thể thao dân tộc 
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trong chương trình ngoại khóa dành cho sinh 

viên học môn phương pháp dạy học giáo dục 

thể chất cho ở tiểu học tại Trường Đại học 

Quảng Bình 

3  Nghiên cứu, đánh giá 

thực trạng công tác 

quản lý viên chức và 

đề xuất giải pháp sắp 

xếp, bố trí và quản lý 

viên chức theo đề án 

vị trí việc làm giai 

đoạn 2023-2025, tầm 

nhìn 2030 

TS. Phạm Xuân 

Hậu 

TS. Võ Khắc Sơn 

ThS. Dương Thị 

Hồng Thuận 

CN. Trần Thị Thu 

Thủy 

CN. Hoàng Thị 

Huệ 

 12/2023-

11/2024 

35.000.000 - 01 báo cáo 

- Đề xuất một số giải pháp sắp xếp, bố trí và 

quản lý phù hợp với tình hình mới của Trường 

Đại học Quảng Bình nhằm giúp tháo gỡ một 

số khó khăn đang đối mặt hiện nay. 

4  Nghiên cứu đặc điểm 

nghệ thuật tiểu thuyết 

“Những đứa trẻ chết 

già” và “Một ví dụ 

xoàng” của Nguyễn 

Bình Phương dưới 

góc nhìn so sánh 

ThS. Đặng Hoàng 

Yến 

ThS. Trần Thị Mỹ 

Hồng 

ThS. Nguyễn Thị 

Hoài An 

CN. Lê Thị 

Nguyệt Minh 

 12/2023-

11/2024 

28.000.000 - 01 bài báo tạp chí trong nước  

- Đề tài sẽ là tư liệu nghiên cứu quý giá đối với 

giảng viên và sinh viên ngành khoa học xã hội 

nói chung, ngành Ngữ văn nói riêng, đặc biệt 

là đối với quá trình dạy và học các học phần 

Văn học hiện đại I, II, III. 

- 01 đề tài NCKH sinh viên cấp trường 

5  Nghiên cứu thi pháp 

văn học dân gian 

Quảng Bình 

ThS. Hoàng Thị 

Ngọc Bích 

ThS. Nguyễn Quế 

Thanh 

ThS. Trương Thị 

Thanh Thoài 

ThS. Hoàng Thị 

Mỹ Hạnh 

 12/2023-

11/2024 

28.000.000 - 01 bài báo tạp chí trong nước. 

- Trên cơ sở nghiên cứu thi pháp văn học dân 

gian Quảng Bình, đề tài góp phần phân loại 

đặc trưng của từng thể loại, chỉ ra các giá trị về 

nội dung và nghệ thuật của tác phẩm văn học 

dân gian. 

- Đề tài góp phần phân tích các nét văn hóa 
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của người dân Quảng Bình thể hiện qua các 

tác phẩm văn học dân gian. 

- Kết quả của đề tài nhằm khẳng định và tôn 

vinh các giá trị văn học dân gian nói riêng và 

văn hóa dân gian nói chung của cha ông để lại. 

- Đề tài dùng để liên hệ, mở rộng trong quá 

trình giảng dạy một số nội dung của các học 

phần: Văn học dân gian (ĐHSP Ngữ văn), Văn 

học 1 (ĐH Giáo dục tiểu học), Văn học trẻ em 

(ĐH Giáo dục mầm non), Cơ sở văn hóa Việt 

Nam (Sinh viên các ngành Khoa học xã hội) 

tại Trường Đại học Quảng Bình. 

- Đề tài là tài liệu tham khảo cho giảng viên, 

sinh viên và các nhà nghiên cứu quan tâm đến 

lĩnh vực văn học, văn hóa dân gian. 

6  Nghiên cứu biện pháp 

khắc phục khó khăn 

tâm lý trong hoạt 

động học tập của sinh 

viên năm thứ nhất ở 

Trường Đại học 

Quảng Bình 

ThS. Nguyễn Thị 

Diễm Hằng 

ThS. Nguyễn Thị 

Xuân Hương 

ThS. Nguyễn Thị 

Như Phượng 

 12/2023-

11/2024 

24.000.000 - Sản phẩm khoa học: 01 bài báo khoa học 

đăng trên tạp chí trong nước và báo cáo tổng 

kết kết quả nghiên cứu đề tài. 

- Sản phẩm đào tạo: Tài liệu tham khảo cho 

sinh viên và giảng viên để nâng cao chất lượng 

đào tạo của Nhà trường. 

- Sản phẩm ứng dụng: Biện pháp khắc phục 

khó khăn tâm lý trong hoạt động học tập của 

sinh viên năm thứ nhất ở Trường Đại học 

Quảng Bình 

7  Nghiên cứu tổ chức TS. Phạm Thị Yến  12/2023- 18.000.000 1) Kết quả nghiên cứu 
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hoạt động thực hành 

sư phạm cho sinh 

viên ngành Giáo dục 

mầm non năm 3, 4 

theo tiếp cận năng lực 

TS. Vương Kim 

Thành 

ThS. Lê Thị Vân 

ThS. Nguyễn Thị 

Phương 

11/2024 - Hệ thống hoá những vấn đề lý luận cơ bản về 

thực hành sư phạm và tổ chức hoạt động thực 

hành sư phạm cho sinh viên ngành Giáo dục 

mầm non theo tiếp cận năng lực 

- Xây dựng được hệ thống khung năng lực cần 

hình thành và phát triển cho sinh viên ngành 

Giáo dục mầm non đáp ứng chuẩn đầu ra 

chương trình đào tạo và Chuẩn nghề nghiệp 

giáo viên mầm non hiện nay. 

- Đề tài đã xây dựng được quy trình tổ chức 

hoạt động thực hành sư phạm cho sinh viên 

ngành Giáo dục mầm non theo tiếp cận năng 

lực. 

- Đánh giá thực trạng tổ chức hoạt động thực 

hành sư phạm cho sinh viên ngành Giáo dục 

mầm non theo tiếp cận năng lực 

- Thực nghiệm sư phạm để kiểm chứng tính 

khả thi quy trình tổ chức hoạt động thực hành 

sư phạm cho sinh viên ngành Giáo dục mầm 

non theo tiếp cận năng lực. 

2) Sản phẩm dự kiến 

- Báo cáo tổng kết kết quả nghiên cứu đề tài 

nghiên cứu tổ chức hoạt động thực hành sư 

phạm cho sinh viên ngành giáo dục mầm non 

theo tiếp cận năng lực. 

- 02 báo cáo đăng ở tạp chí hoặc hội thảo trong 
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nước 

- 01 sách tham khảo/chuyên khảo 

8  Nghiên cứu thực 

trạng và giải pháp 

quản lý lưu học sinh 

tại Trường Đại học 

Quảng Bình 

ThS. Hoàng Sỹ 

Tài 

ThS. Phan Thị Mỹ 

Hạnh 

 12/2023-

11/2024 

30.000.000 - 01 bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong 

nước 

- Hệ cơ sở dữ liệu quản lý lưu học sinh được 

cập nhật hàng năm 

- Giúp quản lý lưu học sinh Lào tại trường đạt 

hiệu quả.  

- Cung cấp số liệu kịp thời và chính xác hơn 

khi cần báo cáo với các cơ quan quản lý và 

phối hợp với các đơn vị nước CHDCND Lào. 

- Có cơ sở tham mưu các chính sách phù hợp 

với mỗi đối tượng sinh viên cụ thể. 

9  Nghiên cứu kỹ thuật 

nhân giống, khả năng 

sinh trưởng của loài 

Cát sâm (Callerya 

speciosa (Champ. ex 

Benth.) Schot) và Ba 

kích tím (Morinda 

officinalis How.) tại 

Vườn thực nghiệm 

Nông Lâm, Trường 

Đại học Quảng Bình 

TS. Lê Khánh Vũ 

ThS. Lê Thị 

Hương Giang 

TS. Phan Thanh 

Quyết 

ThS. Nguyễn Thị 

Hương Bình 

ThS. Nguyễn Thị 

Quỳnh Phương 

 12/2023-

11/2024 

52.000.000 - 01 bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa 

học trong nước. 

- 1 đề tài NCKH SV (dự kiến) 

- 1 mô hình thí nghiệm cây Cát Sâm, Ba kích 

tím, Tràm gió tại vườn thực nghiệm Nông 

Lâm, trường Đại học Quảng Bình. 

- 1 quy trình kỹ thuật nhân giống cây Cát sâm 

ở vườn ươm. 

10  Nghiên cứu thử 

nghiệm nuôi trồng 

nấm Mối đen (Xerula 

radicata) theo hướng 

ThS. Nguyễn Thị 

Hương Bình 

TS. Lê Khánh Vũ 

ThS. Bùi Thị 

 12/2023-

11/2024 

52.000.000 - 01 bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa 

học trong nước. 

- 1 đề tài NCKH SV (dự kiến) 
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hữu cơ tại Vườn thực 

nghiệm Nông Lâm, 

Trường Đại học 

Quảng Bình 

Thục Anh 

ThS. Võ Thị Nho 

- Sản phẩm nấm mối đen tươi từ kết quả nuôi 

trồng thử nghiệm 

- 01 Qui trình kỹ thuật nuôi trồng nấm mối đen 

trong nhà kính 

11  Nghiên cứu đổi mới 

phương pháp dạy học 

học phần Xác xuất 

thống kê theo hướng 

kết nối với thực tiễn 

cho sinh viên khối 

ngành Kinh tế tại 

Trường Đại học 

Quảng Bình 

ThS. Trần Hồng 

Nga 

ThS. Trần Mạnh 

Hùng 

CN. Nguyễn Thị 

Khánh Chi 

 12/2023-

11/2024 

18.000.000 - 01 bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong 

nước. 

- Sinh viên khối ngành kinh tế thấy được vai 

trò của học phần XSTK đối với chương trình 

đào tạo. 

- Đưa ra một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu 

quả khi dạy học XSTK tại Trường Đại học 

Quảng Bình theo hướng kết nối với thực tiễn 

cho sinh viên khối ngành kinh tế. 

12  Nghiên cứu xây dựng 

trang web cho Tạp 

chí Khoa học và 

Công nghệ Trường 

Đại học Quảng Bình 

TS. Hoàng Đình 

Tuyền 

TS. Hoàng Văn 

Thành 

CN. Đặng Thị 

Hiền 

 12/2023-

11/2024 

60.000.000 - web tạp chí khoa học và tích hợp với hệ 

thống trang web của trường Đại học Quảng 

Bình. 

- 01 Bài báo đăng tạp chí trong nước 

13  Nghiên cứu ảnh 

hưởng của muối 

humate từ bùn thải 

đến tỉ lệ nảy mầm hạt 

cây Chà Là (Phoenix 

dactylifera) giai đoạn 

vườn ươm tại Trường 

Đại học Quảng Bình 

ThS. Lê Thị Thu 

Phương 

ThS. Nguyễn 

Giang Nam 

TS. Nguyễn Mậu 

Thành 

ThS. Nguyễn Thị 

Quỳnh Phương 

 12/2023-

11/2024 

28.000.000 - Số bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong 

nước: 02 

- Mô hình thí nghiệm nảy mầm, nhân giống 

cây Chà là từ hạt tại vườn thực nghiệm Nông 

Lâm, trường Đại học Quảng Bình. 

- Quy trình kỹ thuật sử dụng muối humate để 

tác động đến tỉ lệ nảy mầm của hạt cây Chà là 
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ở vườn ươm. 

- Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ chuyển giao 

trồng cho một số hộ gia đình phát triển hình 

thức nông nghiệp trang trại và làm cảnh quan 

trên địa bàn tỉnh. Xây dựng vườn giống trong 

khuôn viên trường Đại học Quảng Bình phục 

vụ nghiên cứu và học tập trải nghiệm cho sinh 

viên ngành Nông nghiệp và Sư phạm. 

14  Nghiên cứu ứng dụng 

cải cách hành chính 

trong quản lý nhà 

nước về giáo dục và 

đào tạo tại Trường 

Đại học Quảng Bình 

ThS. Phan 

Phương Nguyên 

ThS. Dương Thị 

Hồng Thuận 

ThS. Phan Thị 

Thu Hiền 

 12/2023-

11/2024 

15.000.000 - Số bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong 

nước: 01 

-  uất bản 01 quyển sách  Cải cách hành 

chính trong quản lý nhà nước Giáo dục – 

Đào tạo, thực tiễn tại Trường Đại học 

Quảng Bình”. 

- Đề tài là cơ sở lý luận và thực tiễn cho giảng 

dạy, nghiên cứu về Hành chính nhà nước, pháp 

luật. 

- Sản phẩm của đề tài sẽ được sử dụng làm tài 

liệu tham khảo các nhà khoa học, giảng viên, 

sinh viên trong nghiên cứu, giảng dạy và học 

tập môn Hành chính nhà nước, Pháp luật đại 

cương, Quản lý nhà nước và quản lý ngành 

GD-ĐT. 

- Đề tài sẽ là một trong những tài liệu tham 

khảo cho những người quan tâm. 

15  Nghiên cứu khảo sát ThS. Nguyễn  12/2023- 68.000.000 - 04 hệ thống giếng khoan phục vụ 4 địa điểm 
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khoan thăm dò nguồn 

nước ngầm để phục 

vụ sinh hoạt, tưới cây 

tại Trường Đại học 

Quảng Bình 

Chiêu Sinh 

CN. Lê Quý Sơn 

ThS. Lê Thị 

Phương Ý 

CN. Lê Xuân 

Tuân 

11/2024 cần thiết trong khuôn viên trường ĐHQB. 

- Khảo sát khoan 04 giếng khoan tại 04 khu 

vực phù hợp, thuận tiện cho việc phục vụ sinh 

hoạt, tưới cây tại khuôn viên Trường Đại học 

Quảng Bình nhằm sử dụng nguồn nước dưới 

lòng đất để tiết kiệm chi phí trả tiền nước đang 

sử dụng từ công ty cấp thoát nước Quảng 

Bình. 

K. Công khai thông tin kiểm định cơ sở giáo dục và chương trình giáo dục 

STT Tên cơ sở đào 

tạo hoặc các 

chương trình 

đào tạo 

Thời điểm 

đánh giá 

Kết quả đánh 

giá/Công 

nhận 

Nghị quyết 

của Hội đồng 

KĐCLGD 

Công nhận 

đạt/không đạt 

chất lượng 

giáo dục 

Giấy chứng nhận/Công nhận 

Ngày cấp Giá trị đến 

1  Trường Đại 

học Quảng 

Bình 

Tháng 

11/2017 

Tỷ lệ số tiêu 

chuẩn đạt yêu 

cầu là 81,97% 

QĐ số 75/QĐ-

CEA.UD 

Đạt 25/05/2018 24/05/2023 

2  Ngành Đại 

học Công 

nghệ thông tin 

12/2022 Tỷ lệ số tiêu 

chí đạt yêu 

cầu: 86%  

Quyết định số 

683/QĐ-

KĐCLV  

Đạt 21/8/2023 21/8/2028 

3  Ngành Đại 

học Ngoại ngữ 

12/2022 Tỷ lệ số tiêu 

chí đạt yêu 

cầu: 82%  

Quyết định số 

685/QĐ-

KĐCLV  

Đạt 21/8/2023 21/8/2028 
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4  Ngành Đại 

học Quản trị 

kinh doanh 

12/2022 Tỷ lệ số tiêu 

chí đạt yêu 

cầu: 82%  

Quyết định số 

686/QĐ-

KĐCLV  

Đạt 21/8/2023 21/8/2028 

5  Ngành Đại 

học Giáo dục 

Tiểu học 

12/2022 Tỷ lệ số tiêu 

chí đạt yêu 

cầu: 84%  

Quyết định số 

684/QĐ-

KĐCLV  

Đạt 21/8/2023 21/8/2028 

 

Quảng Bình, ngày        tháng  12  năm 2023 

 KT. HIỆU TRƯỞNG  

 PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

  

 (đã ký) 

 

 

 TS. Dương Thị Ánh Tuyết 

 

 

 


